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Tóm tắt

Trong bối cảnh dịch bệnh covid diễn biến phức tạp rất nhiều các quốc gia, các trường học đã lựa chọn học trực tuyến (E - learning) là một trong những giải pháp tối ưu để giáo dục tiếp tục phát triển duy trì trong tình trạng diễn biến bệnh dịch gia tăng. Tận dụng môi trường internet, xu hướng phát triển các phần mềm hiện nay là xây dựng các ứng dụng có khả năng chia sẻ cao, vận hành không phụ thuộc vào vị trí địa lý cũng như hệ điều hành, tạo điều kiện cho mọi người có thể trao đổi, tìm kiếm thông tin, học tập một cách dễ dàng, thuận lợi. Việc học không chỉ bó hẹp cho học sinh, sinh viên ở các trường mà dành cho tất cả mọi người, không kể tuổi tác, hoàn cảnh sống,… Theo TS. Quách Tuấn Ngọc - nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT): “trong suốt 20 năm qua, đây là thời điểm chuyển đổi số trong giáo dục diễn ra nhanh nhất. Và điểm mấu chốt để việc dạy và học đạt kết quả cao nằm ở giáo viên”. Với điều kiện thực tế và đặc thù của trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM là trường đào tạo nghề với các đối tượng là học sinh….thì cần phải có phương thức giảng dạy một cách tốt nhất nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường  Bài viết sau đây đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trực tuyến tại trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM

Từ khóa: Đào tạo trực tuyến, E-learning, chất lượng đào tạo, trường học, đào tạo, giáo dục.

NỘI DUNG

1. Dạy online

1.1. Khái niện dạy Online
Theo quan điểm hiện đại, day Online là sự phân phát các nội dung học sử dụng các công cụ điện tử hiện đại như máy tính, mạng vệ tinh, mạng Internet, Intranet,… trong đó nội dung học có thể thu được từ các website, đĩa CD, băng video, audio… thông qua một máy tính hay tivi; người dạy và người học có thể giao tiếp với nhau qua mạng dưới các hình thức như: thư điện tử (e-mail), thảo luận trực tuyến (chat), diễn đàn (forum), hội thảo,  video…

E - learning là một trong những phương pháp học trực tuyến sử dụng kết nối mạng Internet để phục vụ học tập. Thông qua hệ thống E - learning, người học có thể tham khảo các tài liệu học, đồng thời có thể trao đổi với giảng viên mà không cần phải gặp trực tiếp. Nói cách khác, hệ thống e - learning giống như một môi trường học tập bao gồm các công nghệ lưu trữ và truyền tải dữ liệu. Nhờ đó, người học có thể tương tác với nhau ngay trên hệ thống đào tạo trực tuyến mà không cần phải gặp trực tiếp. 

1.2. Đặc điểm dạy Online
          - Về sự thuận tiện: Học dựa trên dạy Online được thực hiện phù hợp với số lượng sinh viên đông. Với người quản trị, dễ dàng quản lý lớp học với số lượng lớn.

          - Về chi phí và sự lựa chọn: Chi phí cho lớp học với số lượng sinh viên đông sẽ giảm so với chia ra nhiều lớp nhỏ. Bên cạnh đó, số lượng giáo viên đảm nhận môn học cũng giảm xuống.

          - Người học: Tham gia học tập dựa trên dạy Online đòi hỏi người học phải có khả năng làm việc độc lập với ý thức tự giác cao độ. Bên cạnh đó, cũng cần thể hiện khả năng hợp tác, chia sẻ qua mạng một cách hiệu quả với giảng viên và các thành viên khác. Người học cũng cần phải biết lập kế hoạch phù hợp với bản thân, tự định hướng trong học tập, thực hiện tốt kế hoạch học tập đã đề ra.

          - Về yếu tố công nghệ: Sự hạn chế về kỹ năng công nghệ của người quản lý sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả, chất lượng dạy học dựa trên học Online. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin (mạng internet, băng thông, chi phí...) cũng ảnh hưởng đáng kể tới tiến độ, chất lượng học tập.
Mô hình hệ thống E-learning


2. Thực trạng giảng dạy Online ở Bộ môn Khoa Khoa học Cơ bản, trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM
2.1. Dạy Online ở Bộ môn Khoa Khoa học Cơ bản
- Số lượng học phần đông, giảng dạy cho tất cả các ngành nghề trong chương trình đào tạo của trường: Trong năm học 2019 đến nay, số học phần Bộ môn đăng ký giảng dạy bằng hình thức Online là 03-07 học phần, với số lượng sinh viên mỗi môn học dao động từ 1500-2000 (đối với các môn văn hóa)
Thời gian học các học phần của Bộ môn Khoa Khoa học Cơ bản trong khung chương trình đào tạo chủ yếu trong 3 năm đầu trong chương trình đào tạo hệ Trung cấp và năm 1, năm 2 hệ Cao Đẳng, đây là yếu tố tác động không nhỏ đến kết quả học tập của sinh viên.
Lợi ích của việc sử dụng công nghệ thông tin trong học tập



 

Lợi thế của đào tạo trực tuyến là đơn giản và dễ tiếp cận người học, linh hoạt, chủ động định hướng học tập và học mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, đào tạo trực tuyến còn có những hạn chế nhất định như là thực hành thí nghiệm không được như đào tạo truyền thống, rèn luyện kỹ năng bị hạn chế như khoảng cách giữa người dạy và học, thói quen học, hạ tầng công nghệ, giáo trình,… chưa đáp ứng được yêu cầu, sự tiếp cận công nghệ của giảng viên, tài liệu học tập bị sao chép khiến giảng viên ngại đưa tài liệu lên mạng. Mặt khác, có một hạn chế nữa đó là tính thiếu chủ động trong học tập của người học, trong khi môi trường học tập trực tuyến đòi hỏi người học phải có tính độc lập và tự giác cao. Việc thúc đẩy phát triển e-learning là cần thiết nhưng cần đảm bảo các yếu tố về hạ tầng công nghệ, pháp lý liên quan hình thức này phải hoàn thiện, chính sách chất lượng phải đảm bảo và thống nhất. Giảng viên cũng phải được trang bị kỹ năng công nghệ cũng như sư phạm phù hợp, xây dựng nội dung học liệu chất lượng và có thể chia sẻ giữa các cơ sở giáo dục.  
Bảng 1. Danh mục các học phần đảm nhận hình thức giảng dạy online của Bộ môn (hệ chính quy)
	STT
	Tên học phần
	Lớp giảng dạy
	Giảng dạy ở năm thứ

	1
	Lý
	19T4
	1

	2
	Văn
	19T4, 20T4
	1, 2

	3
	Hóa
	18T4
	2

	4
	Tiếng Anh thư điện tử
	18C1
	2

	5
	Đọc
	19C1
	2

	6
	Nghe 1
	20C1
	2

	7
	Ngữ pháp 1
	20C1
	2

	8
	Tiếng Anh 1
	!9T2
	1


                                                      Nguồn: Bộ môn Khoa Khoa học Cơ bản
- Đội ngũ giảng viên trẻ: Với đội ngũ giảng viên đa phần có độ tuổi dưới 35. Bên cạnh đó trong số 25 giảng viên dưới 35 tuổi đang trong thời gian nuôi con nhỏ hoặc chưa lập gia đình.
  
 Bảng 2. Độ tuổi và trình độ theo độ tuổi của giảng viên Khoa Khoa học Cơ bản
	STT
	Độ tuổi
	Số lượng giảng viên
	Trình độ

	1
	>50
	04
	ThS (02) + ĐH (02)

	2
	40-50
	36
	TS (01) + ThS (21) + ĐH (14)

	3
	35-40
	27
	ThS (11) + ĐH (16)

	4
	<35
	25
	ThS (10) + ĐH (15)


                                                                            Nguồn: Khoa Khoa học Cơ bản
- Số lượng sinh viên: bình quân mỗi lớp học Online có từ 90-200 sinh viên, có lớp theo chuyên ngành thì ít hơn (40-50 sinh viên). Khoa phải đảm nhiệm giảng dạy các môn văn hóa chung cho toàn trường. Vì vậy việc quản lý sinh viên, sự tương tác giữa sinh viên và giảng viên gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và tiếp thu bài của sinh viên.

                                                                     
 3. Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Online ở Bộ môn Khoa Khoa học Cơ bản, trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM
3.1. Đổi mới phương pháp giảng dạy
Chúng ta có thể thấy rằng, điểm quan trọng nhất trong việc dạy và học trực tuyến nằm ở giảng viên. Những ngày đầu giảng viên còn bỡ ngỡ, tuy nhiên thời gian dài cần phải rút kinh nghiệm, thay đổi nhận thức, nên chuẩn bị kỹ bài giảng, không nên dạy quá lâu, tránh lan man.

Giảng viên dạy trực tuyến cần truyền tải một cách cô đọng, súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu. Không nên lạm dụng công nghệ, dông dài mà làm hỏng đi sự ưu việt khi học trực tuyến. Giáo viên cần tự điều chỉnh mức độ tương tác với lớp học và từng học sinh khi giảng dạy online. Giả định thay vì tương tác với cả lớp, họ có thể cá thể hóa đối với từng sinh viên. Khi các em yếu kém ở đâu, giảng viên có thể trao đổi riêng thông qua Zalo, Gmail hay Facebook... Về phía sinh sinh và gia đình cũng cần chuyển đổi, không nên quá thụ động". Đầu tiên, sinh viên cần hiểu rõ cách dạy của các thầy cô trong giờ dạy online bậc Trung cấp, Cao Đẳng. Mặc dù cách dạy ở Việt Nam vẫn còn mang nhiều yếu điểm đè bẹp sự năng động của sinh viên như cách dạy đọc chép của một số giảng viên, nhưng xu thế dạy của các thầy cô đang dần thay đổi theo sự phát triển của giáo dục. Thầy cô ở bậc Trung cấp, Cao Đẳng đóng vai trò là người hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, người đi trước trong ngành nghề truyền đạt lại kiến thức, kinh nghiệm cho người đi sau. Khối lượng kiến thức ở mỗi môn học là không hề nhỏ, bạn có thể dễ dàng thấy rõ điều này qua độ dày của những quyển sách trong chương trình Trung cấp, Cao Đẳng. Vì vậy, cần có sự hướng dẫn của thầy cô trong việc học của sinh viên.
   3.2. Đổi mới phương pháp học tập
Vì trong giờ học Online lớp học đông nên việc học nhóm cần phát huy hiệu quả, nghĩa là chúng ta không phải ngồi trên lớp với các thầy cô bộ môn thay phiên nhau dạy, cũng không phải ngồi ở nhà một thầy cô bộ môn nào đó để học mà chỉ có ta với những người bạn.
Học nhóm là một hình thức học hợp tác nâng cao chất lượng của mỗi thành viên nhờ học hỏi từ bạn bè thông qua quá trính trao đổi và chia sẻ kiến thức cùng nhau, do đó có được những kết quả học tập tiến bộ về nhiều mặt. Những ưu điểm của phương pháp học nhóm:
- Góp phần xây dựng tinh thần đồng đội và các mối quan hệ tương hỗ, đồng thời thúc đẩy sự tích cực học tập của cá nhân, tạo sự gắn kết trong một “cộng đồng” bởi trong khi làm việc nhóm, những mâu thuẫn sẽ nảy sinh từ đó yêu cầu phải giải quyết và để giải được cần sự cố gắng của mỗi cá nhân cùng với trí tuệ của cả tập thể.
- Tăng khả năng hòa nhập, có thêm tinh thần học hỏi và biết lắng nghe người khác thông qua phần trình bày của bản thân và sự phản hồi của mọi người xung quanh.
- Tập hợp được những ý kiến sáng tạo của từng cá nhân, mỗi người bổ sung một ý, từ đó sản phẩm của học tập sẽ giàu tính sáng tạo và mang tính tập thể.
- Rèn luyện khả năng thuyết trình trước tập thể, kĩ năng giao tiếp và tính tự giác của mỗi cá nhân, khả năng làm cho người khác hiểu điều mình hiểu - đây là điểm yếu của đa số sinh viên chúng ta hiện nay.
            Những kĩ năng được rèn luyện trong khi làm việc nhóm là rất quan trọng cho môi trường làm việc mới sau này, đây sẽ là tiền đề để ta biết cách làm việc trong một môi trường tập thể.
      3.3. Phương pháp kiểm tra, đánh giá
Một trong những  hoạt động quan trọng trong quá trình đào tạo  là nâng cao chất lượng của công tác khảo thí, kiểm tra đánh giá người học. David Nunan, nhà giáo học pháp ngoại ngữ nổi tiếng đã từng viết “Nếu không có phản hồi, đánh giá, hoạt động học tập sẽ không hiệu quả”.  Khi đổi mới phương pháp dạy học, người giảng viên phải đổi mới cách thức kiểm tra đánh giá sinh viên đặc biệt là hình thức đánh giá thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, nhiều giảng viên áp dụng hình thức đánh giá này thì khối lượng công việc sẽ trở nên nhiều hơn qua hoạt động ra đề, chấm bài và báo cáo kết quả học tập. Ở góc độ sinh viên, một trong những động cơ khiến các em học tập tích cực hơn là việc giảng viên đánh giá thường xuyên và thông báo kết quả trong thời gian sớm nhất. Đó là một thách thức rất lớn cho giảng viên. 
Tính năng giao bài: Giảng viên có thể giao bài tập rất dễ dàng, đồng thời có thể gửi kèm theo cho sinh viên tài liệu, tài nguyên, trang web…để giúp sinh viên có thể hoàn thành bài tập đó. 

4. Kết luận
                Đào tạo trực tuyến là một xu thế phát triển không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới trong giai đoạn dịch covid diễn ra như hiện nay, việc dạy trực tuyến hướng tới xã hội hóa học tập, nó giúp giải quyết nhiều vấn đề khó khăn khi người học có thể học mọi lúc mọi nơi. Đây là điều mà các phương pháp giáo dục truyền thống không có được. 

Tuy nhiên, bất kỳ một hình thức đào tạo nào cũng lấy người học làm trung tâm, người học là một yếu tố đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển các khóa học trực tuyến. Tất cả mọi thứ được thiết kế và phát triển phải được thực hiện xoay quanh chủ thể quan trọng nhất là người học. Một trong những bước đầu tiên trong quá trình thiết kế và xây dựng khóa học trực tuyến là phải tiến hành phân tích người học sao cho đáp ứng được nhu cầu, kỳ vọng của người học, đảm bảo các khả năng học tập, thỏa mãn các điều kiện tiên quyết cũng như có đủ các chế tài để xử lý, nhắc nhở người học vi phạm quy định. Do vậy, giảng viên cần phải thay đổi phương pháp giảng dạy, hình thức kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy và học trực tuyến, điểm mấu chốt để việc dạy và học đạt kết quả cao nằm ở giảng viên.
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